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I. Trắc nghiệm (2 điểm)



Câu 1. Khi gieo một đồng xu  lần. Nam thấy có  lần xuất hiện mặt N. Xác suất thực nghiệm của mặt S là:




A.                             B.                                   	C.                     D. 
Câu 2. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số là



A.                         B. 	                                   C. 	D..

Câu 3. Kết quả đúng của thương  là




A.                           B. 	                                  C. 	D. .

Câu 4. Tổng  bằng:




A. .                    B. 	        C. .	D. .

Câu 5. Kết quả đúng của tích  là




A.                        B. 	                                     C. 	D. .
Câu 6: Tỉ số  phần trăm của a và b là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 7. Khẳng định đúng là


A. Góc có số đo   là bẹt.                           B. Góc có số đo  là góc tù.	


C. Góc có số đo  là góc tù.                       D. Góc có số đo  là góc nhọn.
Câu 8. Cho đoạn thẳng AB = 20 cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là  trung điểm của CB. Tính MN.
A. MN = 40 cm                B. MN = 10 cm              C. MN = 18 cm  D. MN = 15 cm
Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 9. ( 2 điểm) Thực hiện phép tính(tính nhanh nếu có thể): 


 a)                                                             b). +  .     
c) (-32,45) + (-14,37)                                     d) 0,7 . (- 0,42) + 0,7. (- 0,58)

Câu 10. (1 điểm).  Tìm x
a)                                         b) 
Câu 11. (1,5 điểm) Ba bác Bình, Lan, Hoa góp vốn đầu tư mua máy cày hết 24 triệu đồng . Sau khi góp số tiền của bác Bình , Lan lần lượt bằng  và 25% tổng số tiền thu được .Tính số tiền của mỗi người đã góp .
Câu 12 .(2 điểm) Vẽ tia [image: ], Trên tia [image: ]lấy điểm [image: ] và [image: ] sao cho [image: ].
a. Tính đoạn [image: ].
b. Điểm [image: ] có là trung điểm của đoạn  [image: ] không? Vì sao?
Câu 13 .( 1 điểm )Tính +
















Đáp án và biểu điểm:
Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	C
	D
	C
	B



Phần II: Tự luận (8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

Câu 9
(2,0 điểm)
	

	
0,5

	
	

	
0,5

	
	c) (-)32,15 +(- 14,12) =-(32,15+14,12)= -46,27

	
0,5

	
	d) 0,7 .(- 0,42) + 0,7. (- 0,58) = 0,7 [(- 0,42) +(- 0,58)] 
 = 0,7. (-1)  = - 0,7
	0,5

	
Câu 10

( 1,5 điểm)


	a) 

                                             Vậy x = 10,88
	
0,75




	
	


                                              Vậy x = -1
	0,75









	

Câu 11 
(1,5 điểm)
 
	Số tiền bác Bình góp là:
24.= 8 (triệu đồng)
Số tiền bác Lan góp là:
24.=6 (triệu đồng)
Số tiền bác Hoa góp là:
24−8−6=10 (triệu đồng)
Vậy số tiền ba bác Bình , Lan , Hoa  góp lần lượt là 8 triệu đồng, 6triệu đồng, 10 triệu đồng.

	
0,5

  0,5


0,5



	








Câu 12. 
(2,0 điểm)

	 Vẽ hình 

	

0,25

	
	a)Vì  A nằm giữa hai điểm O và B nên ta có: OA + AB = OB
Thay số ta có  5 +AB = 10
AB = 10 – 5 = 5 cm
Vậy đoạn thẳng AB bằng 5 cm
	0,25


0,5


0,25

	
	b) Ta có:  OA = AB = 5 cm 
                Điểm A  nằm giữa hai điểm O và B
              Nên A  là trung điểm của OB.
	0,25
0,25
0,25

	Câu 13
(1,0 điểm)
	+
A=+
A=1-
A=1-=
	
1 
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